
TRƯỜNG TH TÂN PHÚ

STT Họ và tên Chức vụ Ghi chú

1 Ngô Minh Hùng Hiệu trưởng 50.000        đồng

2 Phạm Văn Chính Phó hiệu trưởng 20.000        đồng

3 Phan Thị Thuỷ Phó hiệu trưởng 50.000        đồng

4 Lâm Thị Sáng Giáo viên 30.000        đồng

5 Đặng Thị Mỹ Lệ Giáo viên 30.000        đồng

6 Phạm Thị Hải Yến Giáo viên 30.000        đồng

7 Lê Thị Minh Giáo viên 30.000        đồng

8 Nguyễn Thị Thu Giáo viên 30.000        đồng

9 Trần Thị Bích Ngân Giáo viên 30.000        đồng

10 Nguyễn Ngọc Diễm Trang Giáo viên 30.000        đồng

11 Huỳnh Ngọc Thuý Giáo viên 30.000        đồng

12 Nguyễn Thị Hồng Hạnh Giáo viên 30.000        đồng

13 Trần Thị Kim Loan Giáo viên 20.000        đồng

14 Lê Thị Kim Loan Giáo viên 20.000        đồng

15 Võ Thị Phương Trang Giáo viên 20.000        đồng

16 Nguyễn Thị Tuyết Giáo viên 20.000        đồng

17 Phan Thị Nguyên Minh Giáo viên 20.000        đồng

18 Phan Thị Dung Giáo viên 20.000        đồng

19 Phan Thị Ngọc Mai Giáo viên 20.000        đồng

20 Nguyễn Thị Dung Giáo viên 20.000        đồng

21 Đỗ Duy Ân Giáo viên 20.000        đồng

22 Phan Thị Thuỳ Trang Giáo viên 20.000        đồng

23 Văn Thị Hạnh Giáo viên 20.000        đồng

24 Trần Thị Ánh Tuyết Giáo viên 20.000        đồng

25 Phạm Thị Hồng Nga Giáo viên 20.000        đồng

26 Phạm Thị Phượng Giáo viên 20.000        đồng

27 Nguyễn Thị Thu Hồng Giáo viên 20.000        đồng

28 Nguyễn Hà Thu Giáo viên 20.000        đồng

29 Võ Thị Phương Hoa Giáo viên 20.000        đồng

30 Hồ Thanh Tùng Giáo viên 20.000        đồng

31 Nguyễn Hà Thế Phương Giáo viên 20.000        đồng

32 Nguyễn Thị Hường Giáo viên 20.000        đồng

33 Nguyễn Thị Nga Giáo viên 20.000        đồng

34 Nguyễn Thị Ngoan Giáo viên 20.000        đồng

35 Nguyễn Thị Phi Yến Giáo viên 20.000        đồng

36 Liêu Tấn Tài Giáo viên 20.000        đồng

37 Nguyễn Trần Giang Trang Giáo viên 20.000        đồng

Số tiền đóng góp

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN ĐÓNG GÓP

Hỗ trợ trang thiết bị công trình trường THCS Côn Đảo và trường Mầm non Lý Sơn



38 Lê Thị Minh Trang Giáo viên 10.000        đồng

39 Võ Thị Kim Anh Giáo viên 10.000        đồng

40 Hồ Thị Anh Tuyết Giáo viên 10.000        đồng

41 Trần Thanh Bình Giáo viên 10.000        đồng

42 Trang Vinh Huê Giáo viên 10.000        đồng

43 Ngô Thị Thanh Vân Giáo viên 10.000        đồng

44 Trịnh Thị Thu Hiền Giáo viên 10.000        đồng

45 Nguyễn Thị Phương Tuyền Giáo viên 30.000        đồng

46 Võ Thị Mai Giáo viên 30.000        đồng

47 Dư Láng Giáo viên 20.000        đồng

48 Nguyễn Ngọc Thanh Giáo viên 20.000        đồng

49 Nguyễn Thị Kim Sơn Nhân viên 20.000        đồng

50 Trần Thanh Vân Nhân viên 20.000        đồng

51 Nguyễn Thị Ngọc Hân Nhân viên 20.000        đồng

52 Võ Thị Phương Trâm Nhân viên 20.000        đồng

53 Lý Thị Thanh Liêm Nhân viên 20.000        đồng

54 Nguyễn Thị Thu Hà Nhân viên 20.000        đồng

55 Võ Quốc Sơn Nhân viên 20.000        đồng

56 Lý Kim Bình Nhân viên 20.000        đồng

1.220.000   đồng

Ngày 18 tháng 01 năm 2016

Thủ quỹ

Nguyễn Thị Kim Sơn

Tổng cộng

       Tổng cộng số tiền đóng góp là: Một triệu hai trăm hai mươi ngàn đồng chẵn./.


